TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
CẤP CƠ SỞ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU MỚI CỦA ĐẤT NƯỚC
NGUYỄN VĂN LƯỢNG*
NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯỢNG**
Tóm tắt: Bài viết phân tích vai trò then chốt của việc tạo động lực cho cán bộ, công chức cấp cơ sở
trong bối cảnh đất nước đang đối mặt với những yêu cầu mới của công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế và
chuyển đổi số. Tác giả làm rõ hai loại động lực - nội tại và bên ngoài - cùng cơ chế tác động của chúng
tới hiệu suất và sự gắn kết trong công việc của đội ngũ cán bộ công chức. Bài viết cũng chỉ ra những
thách thức hiện nay như bất cập trong bố trí nhân sự, chính sách tiền lương chưa phù hợp, đào tạo còn
hình thức, thay đổi địa bàn sau sáp nhập và tâm lý ngại thay đổi. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất các
nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách nhân sự, cải cách tiền lương, nâng cao hiệu quả đào tạo
và bảo đảm điều kiện sống - làm việc cho cán bộ công chức.
Từ khóa: Động lực làm việc; cán bộ, công chức; động lực nội tại; động lực bên ngoài; hiệu quả
công việc.
Abstract: The article analyzes the pivotal role of creating motivation for grassroots-level officials
and civil servants in the context of the country facing new requirements of the renovation process,
international integration, and digital transformation. The author clarifies two types of motivation -
intrinsic and extrinsic - along with their mechanisms of impact on the performance and work engagement
of officials and civil servants. The article also points out current challenges such as inadequacies in
personnel placement, inappropriate salary policies, formalistic training, changes in working areas
after mergers, and psychological resistance to change. Based on this, the article proposes solution
groups aimed at improving personnel policies, reforming salaries, enhancing training effectiveness,
and ensuring living and working conditions for officials and civil servants.
Keywords: Work motivation; officials and civil servants; intrinsic motivation; extrinsic motivation;
work performance.
NGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT
VỀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI TRONG LĨNH VỰC
LAO ĐỘNG KHI THỰC HIỆN CÁC FTA THẾ HỆ MỚI1
LÊ THANH HÀ*
NGUYỄN CHIẾN THẮNG**
TRẦN THỊ HOÀI THU***
Tóm tắt: Sự tham gia của Việt Nam vào các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới đã đưa
trách nhiệm xã hội (CSR) của doanh nghiệp, từ phạm vi đạo đức tự nguyện sang nghĩa vụ pháp lý bắt
buộc. Nghiên cứu này sử dụng phương pháp phân tích luật học so sánh và phân tích chính sách để
đánh giá mức độ tương thích giữa khung pháp lý lao động của Việt Nam và các yêu cầu từ FTA. Kết
quả nghiên cứu chỉ ra rằng, mặc dù Bộ Luật lao động 2019 đã có những bước tiến đột phá về quyền
tự do liên kết, việc thực thi vẫn đối mặt với ba rào cản chính: (i) Thiếu văn bản hướng dẫn chi tiết về
quyền liên kết; (ii) Năng lực thanh tra, xử phạt còn yếu và chưa đủ sức răn đe; (iii) Tư duy “ CSR là chi
phí” còn phổ biến trong khối doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nghiên cứu đề xuất ba nhóm giải pháp trọng
tâm: (1) Hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật (nhanh chóng ban hành Nghị định hướng dẫn quyền
liên kết); (2) Nâng cao năng lực quản lý nhà nước (đầu tư cho thanh tra, tăng chế tài xử phạt) và (3)
Chuyển đổi tư duy quản trị doanh nghiệp từ truyền thống sang hiện đại, coi CSR là đầu tư chiến lược,
nhằm giúp doanh nghiệp Việt Nam quản trị rủi ro pháp lý/thị trường và xây dựng lợi thế cạnh tranh
bền vững trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.
Từ khóa: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Trụ cột
Lao động; Bộ luật Lao động 2019; ILO; hoàn thiện pháp luật; năng lực cạnh tranh bền vững.
Abstract: Vietnam’s participation in new generation free trade agreements (FTAs) has transformed
corporate social responsibility (CSR) from a realm of voluntary ethics to a mandatory legal obligation.
This study employs comparative legal analysis and policy analysis method to evaluate the compatibility
between Vietnam’s labor legal framework and the requirements set forth by these FTAs. The research
findings indicate that, despite the 2019 Labor Code making groundthrough progress in the right to
freedom of association, its implementation faces three primary barriers: (i) lack of detailed guiding
regulations on the right to association; (ii) weak inspection and sanctioning capacity that lacks sufficient
for deterrence; and (iii) the prevailing mindset among the small and medium-sized enterprise (SME)
sector that views “CSR as a cost”. The study proposes three core solution groups: (1) Synchronous
completion of the legal system (rapid promulgation of a Decree guiding the right to association); (2)
Enhancement of state management capacity (investment in labor inspection, increasing sanctions);
and (3) Transformation of corporate governance mindset from traditional to modern, viewing CSR as a
strategic investment. This approach aims to assist Vietnamese enterprises in managing legal/market
risks and building sustainable competitive advantages in the context of global integration.
Keywords: Corporate social responsibility; New Generation Free Trade Agreements; Labor
Chapter; 2019 Labor Code; ILO; legal system improvement; sustainable competitiveness.

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KIỂM SOÁT QUYỀN TƯ PHÁP
TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM
ĐINH THẾ HƯNG*
Tóm tắt: Xuất phát từ luận điểm quá trình tố tụng hình sự là biểu hiện của việc thực hiện quyền
tư pháp trong thực tiễn, tác giả đánh giá thực trạng pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam hiện nay về
vấn đề này, từ đó, đề xuất một số kiến nghị nhằm tiếp tục kiểm soát có hiệu quả quyền tư pháp trong
tố tụng hình sự Việt Nam, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam
trong thời gian tới.
Từ khóa: Kiểm soát quyền lực; tố tụng hình sự; cải cách tư pháp; Nhà nước pháp quyền.
Abstract: Based on the argument that the criminal procedure process is a manifestation of the
exercise of judicial power in practice, the author evaluates the current state of Vietnamese criminal
procedural law on this issue. From this analysis, the author proposes several recommendations aimed
at continuing to effectively control judicial power in Vietnamese criminal proceedings, meeting the
requirements of judicial reform in the rule of law state in Vietnam in the coming period.
Keywords: Power control; criminal proceedings; judicial reform; rule of law state

GIÁ ĐẤT ĐỂ BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC
THU HỒI ĐẤT ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA CÔNG CỘNG
ĐÀO THỊ NHUNG*
Tóm tắt: Quy định về giá đất là những nội dung quan trọng, thể hiện chính sách quản lý, sử dụng
đất đai theo cơ chế thị trường, nhằm điều tiết lợi ích và khai thác giá trị kinh tế đất đai khi nhà nước
thu hồi đất vì mục đích công. Bài viết này sẽ phân tích, bình luận những quy định mới về định giá đất
cụ thể để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công
cộng và đề xuất một số kiến nghị, giải pháp để công tác định giá đất đạt hiệu quả tốt hơn.
Từ khóa: Định giá đất; giá đất; thu hồi đất; phát triển kinh tế - xã hội; lợi ích quốc gia công cộng.
Abstract: Regulations on land prices are important contents that reflect land management and
use policies according to market mechanisms, aiming to regulate interests and exploit the economic
value of land when the State recovers land for public purposes. This article analyzes and comments on
new regulations on specific land valuation for compensation when the State recovers land for socioeconomic development for national and public interests and proposes some recommendations and
solutions to improve the effectiveness of land valuation work.
Keywords: Land valuation; specific land price; land acquisition; socio-economic development;
national and public interest.

BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG
TRONG HOẠT ĐỘNG KHÁM, CHỮA BỆNH
TẠI VIỆT NAM
NGUYỄN THÙY DUNG*
Tóm tắt: Bài viết này tập trung phân tích trực diện địa vị pháp lý của người bệnh trên cơ sở phân
tích sự giao thoa giữa Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 và Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu
dùng năm 2023. Từ việc phân tích, làm rõ khoảng trống pháp lý, tham luận đề xuất các nhóm giải
pháp mang tính hệ thống nhằm hoàn thiện pháp luật, nâng cao năng lực thực thi góp phần xây dựng
hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế, đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và
nâng cao sức khỏe nhân dân.
Từ khoá: Bảo vệ người tiêu dùng; người tiêu dùng là bệnh nhân; Luật Khám bệnh, chữa bệnh;
Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; nhân dạng pháp lý kép.
Abstract: This article focuses on directly analyzing the legal status of patients based on analyzing
the intersection between the Law on Medical Examination and Treatment 2023 and the Law on
Consumer Rights Protection 2023. From this analysis and clarification of legal gaps, the paper
proposes systematic solution groups aimed at improving the law and enhancing enforcement capacity,
contributing to building an equitable, high-quality, effective, and internationally integrated healthcare
system that meets the needs of protecting, caring for, and improving people’s health.
Keywords: Consumer protection; consumer as patient; Law on Medical Examination and
Treatment; Law on Protection of Consumer Rights; dual legal identity

PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VỀ CÁC TỘI PHẠM
TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG
Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
PHAN THỊ THU LÊ*
Tóm tắt: Bài viết phân tích quy định của pháp luật Việt Nam về các tội phạm trong lĩnh vực ngân
hàng và thực trạng loại tội phạm này. Trên cơ sở đó đưa ra một số kiến nghị và giải pháp hoàn thiện
pháp luật về tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng ở Việt Nam hiện nay theo hướng phù hợp với chủ
trương của Đảng, và yêu cầu cải cách tư pháp hiện nay.
Từ khóa: Tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng; cải cách tư pháp; chính sách hình sự.
Abstract: The article analyzes the provisions of Vietnamese law on crimes in the banking sector
and the current situation of this type of crime. Based on this analysis, the article proposes some
recommendations and solutions to improve the law on crimes in the banking sector in Vietnam today,
in line with the Party’s guidelines and the requirements of current judicial reform.
Keywords: Crimes in the banking sector; judicial reform; criminal policy

THỰC THI CÁC CAM KẾT VỀ PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI
TRONG MỘT SỐ HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO
MÀ VIỆT NAM LÀ THÀNH VIÊN:
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
TRẦN VIẾT LONG*
TRƯƠNG HỒNG QUANG**
Tóm tắt: Với điểm tựa là các quy định và cam kết trong khuôn khổ Tổ chức Thương mại Thế giới
(WTO), các biện pháp phòng vệ thương mại tiếp tục được tận dụng và cải tiến trong các hiệp định
thương mại tự do, nhất là các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Việt Nam đã tích cực và chủ động
tham gia vào nhiều hiệp định thương mại tự do từ sớm trong tiến trình mở cửa như Hiệp định đối tác
kinh tế với Nhật Bản (VJEPA) hay quyết tâm ký kết các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như
Hiệp định thương mại tự do với Liên minh châu Âu (EVFTA). VJEPA và EVFTA đều cung cấp các góc
nhìn thực tiễn sinh động về vấn đề phòng vệ thương mại trong hoạt động thương mại quốc tế.
Từ khóa: Hiệp định thương mại tự do; Phòng vệ thương mại; Thương mại quốc tế.
Abstract: With the foundation of regulations and commitments within the framework of the World
Trade Organization (WTO), trade defense measures continue to be utilized and improved in free trade
agreements, especially in new-generation free trade agreements. Vietnam has actively and proactively
participated in many free trade agreements early in the opening process, such as the Vietnam-Japan
Economic Partnership Agreement (VJEPA), and has been determined to sign new-generation free
trade agreements such as the EU-Vietnam Free Trade Agreement (EVFTA). Both VJEPA and EVFTA
provide vivid practical perspectives on the issue of trade defense in international trade activities.
Keywords: Free trade agreement; Trade defense; International trade.
KHUNG THỂ CHẾ THỬ NGHIỆM CÓ KIỂM SOÁT
TRONG LĨNH VỰC TRÍ TUỆ NHÂN TẠO -
KINH NGHIỆM MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI
VÀ KIẾN NGHỊ CHO VIỆT NAM
NGUYỄN NAM TRUNG*
LÊ ĐÔNG HÂN**
PHẠM THANH THẢO***
HOÀNG NGỌC NHƯ UYÊN****
PHẠM LÊ NHẬT MINH*****
Tóm tắt: Bài viết phân tích tính cấp thiết của việc xây dựng Khung thể chế thử nghiệm có kiểm
soát (Regulatory Sandbox - RS) trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI) tại Việt
Nam, nhằm tạo dựng cơ chế pháp lý linh hoạt để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đồng thời kiểm soát hiệu
quả rủi ro của AI. Dựa trên kinh nghiệm của Vương quốc Anh, Liên minh Châu Âu (EU) và Singapore,
nhóm tác giả đề xuất mô hình RS phù hợp với điều kiện Việt Nam theo năm giai đoạn trên cơ sở định
hướng phát triển khoa học và công nghệ của Đảng và Nhà nước, nhằm cụ thể hóa cơ chế RS cho lĩnh
vực AI.
Từ khóa: Khung thể chế thử nghiệm có kiểm soát; Trí tuệ nhân tạo; Chính sách đổi mới sáng tạo;
Khung pháp lý.
Abstract: This article analyzes the urgency of establishing a Regulatory Sandbox (RS) framework
in the field of Artificial Intelligence (AI) in Vietnam, aiming to create a flexible legal mechanism
to promote innovation while effectively controlling AI risks. Based on the experiences of the United
Kingdom, the European Union (EU), and Singapore, the authors propose an RS model suitable for
Vietnam’s conditions through five phases on the basis of the Party’s and State’s science and technology
development orientation, in order to concretize the RS mechanism for the AI sector.
Keywords: Regulatory sandbox; Artificial intelligence; Innovation policy; Legal framework.

CƠ CHẾ BẢO ĐẢM QUYỀN ĐƯỢC GIÁO DỤC
VỀ QUYỀN CON NGƯỜI CỦA HỌC SINH PHỔ THÔNG
Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
NGUYỄN MAI ANH*
Tóm tắt: Trong pháp luật Việt Nam hiện nay, quyền được giáo dục về quyền con người chưa được
pháp điển hóa như một quyền độc lập. Tuy nhiên, các nội dung cốt lõi của nó đã được lồng ghép trong
hệ thống pháp luật và được triển khai thông qua nhiều đề án, chính sách từ cấp Trung ương đến địa
phương. Bài viết tập trung làm rõ những kết quả đạt được về cơ chế bảo đảm quyền cũng chỉ ra những
hạn chế đáng kể trong khung pháp lý, tổ chức thực hiện, nội dung chương trình, tài liệu giảng dạy và
năng lực của đội ngũ giáo viên. Các bất cập này dẫn đến tình trạng giáo dục quyền con người còn phân
mảnh, thiếu tính hệ thống và chưa phát huy hết hiệu quả. Từ đó, tác giả đã đưa ra một số đề xuất quan
trọng nhằm hoàn thiện cơ chế bảo đảm quyền, hướng tới việc nâng cao nhận thức và kỹ năng về quyền
con người cho học sinh phổ thông một cách thực chất và bền vững.
Từ khóa: Quyền con người; bảo đảm quyền con người; quyền được giáo dục; cơ chế bảo đảm; học
sinh phổ thông.
Abstract: In current Vietnamese law, the right to human rights education has not been codified
as an independent right. However, its core contents have been integrated into the legal system and
implemented through numerous schemes and policies from central to local levels. This article focuses
on clarifying the achievements regarding mechanisms for ensuring this right, as well as pointing out
significant limitations in the legal framework, organizational implementation, curriculum content,
teaching materials, and the capacity of the teaching staff. These inadequacies lead to a situation
where human rights education remains fragmented, lacks systematization, and has not fully realized
its effectiveness. From this, the author proposes some important recommendations aimed at improving
mechanisms for ensuring this right, towards enhancing awareness and skills regarding human rights
for secondary school students in a substantial and sustainable manner.
Keywords: Human rights; ensuring human rights; right to education; mechanisms for ensuring
rights; secondary school students.

XÃ HỘI SỐ VÀ BẠO LỰC TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG
ĐỐI VỚI TRẺ EM
PHẠM THỊ THU PHƯƠNG*
PHAN THỊ SONG THƯƠNG**
Tóm tắt: Bạo lực trên không gian mạng được định nghĩa là việc sử dụng các phương tiện truyền
thông để gây tổn thương có chủ đích và liên tục thông qua thiết bị điện tử. Các hình thức bao gồm: gửi
tin nhắn xấu, phát tán hình ảnh/video xấu hổ, nội dung khiêu dâm, mạo danh và tạo thông tin sai sự
thật. Bạo lực mạng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tinh thần, cảm xúc và thể chất của trẻ
em, bao gồm trầm cảm, lo lắng, mất ngủ và trong trường hợp cực đoan có thể dẫn đến tự tử. Ở Việt
Nam, mặc dù được đánh giá có nguy cơ thấp, nhưng trên 20% học sinh thỉnh thoảng hoặc thường xuyên
bị bạo lực mạng. Con số này có thể cao hơn đối với học sinh phổ thông trung học và học sinh nữ. Bài
viết dưới đây tập trung vào hiện tượng bạo lực trên không gian mạng đối với trẻ em trong bối cảnh phát
triển của xã hội số ở một số quốc gia trên thế giới và ở Việt Nam, thông qua tổng hợp và phân tích các
dữ liệu từ các nghiên cứu đã có. Từ đó, bài viết rút ra một số giải pháp nhằm đồng bộ từ nhà trường, tới
gia đình và các tổ chức xã hội, để tạo ra môi trường mạng an toàn hơn cho trẻ em.
Từ khóa: Xã hội số; bạo lực; không gian mạng; trẻ em.
Abstract: Cyberbullying is defined as the intentional and continuous use of communication media
to cause harm through electronic devices. Forms include sending malicious messages, disseminating
embarrassing images/videos, pornographic content, impersonation, and creating false information.
Cyberbullying seriously affects children’s mental, emotional, and physical health, including depression,
anxiety, insomnia, and in extreme cases can lead to suicide. In Vietnam, although assessed as having
low risk, over 20% of students occasionally or frequently experience cyberbullying. This figure may
be higher for secondary school students and female students. This article focuses on the phenomenon
of cyberbullying against children in the context of digital society development in several countries
around the world and in Vietnam, through synthesizing and analyzing data from existing studies.
From this, the article draws some solutions aimed at synchronization from schools to families and
social organizations, to create a safer online environment for children.
Keywords: Digital society; violence; cyberspace; children.

HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI Ở NƯỚC TA
NHẰM THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ
XANH BỀN VỮNG1
PHẠM THỊ HƯƠNG LAN*
Tóm tắt: Đất đai để trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước thì việc quản lý Nhà
nước và sử dụng đất đai phải hiệu quả nhằm tạo ra những tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế,
thu hút đầu tư và đảm bảo sự phát triển xanh bền vững ở nước ta. Do vậy, hoàn thiện pháp luật đất đai
trong thời gian tới trước hết là hoàn thiện vai trò quản lý của Nhà nước đối với đất đai và các quy định
pháp luật đảm bảo sử dụng hiệu quả và trở thành nguồn lực phát triển kinh tế xanh nói riêng cùng
phát triển kinh tế đất nước nói chung trong thời gian tới.
Từ khóa: Nguồn lực đất đai; phát triển kinh tế; kinh tế xanh.
Abstract: For land to become a driving force promoting national economic development, state
management and land use must be effective in order to create positive impacts on economic growth,
attract investment, and ensure green and sustainable development in our country. Therefore,
improving land law in the coming period should primarily focus on improving the State’s management
role over land and legal regulations to ensure efficient use and to become a resource for green economic
development in particular and national economic development in general in the coming period.
Keywords: Unlocking land resources; economic development; green economy

DÂN CA VÍ, GIẶM NGHỆ TĨNH
VỚI VIỆC GIÁO DỤC THẨM MỸ
NGUYỄN DUY CƯỜNG*
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu về một số vai trò của dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh (VGNT) - Di sản
Văn hóa phi vật thể của nhân loại trong việc kiến tạo một hệ hình giáo dục thẩm mỹ đặc thù. Bài viết
minh định thêm các đặc trưng nghệ thuật và giá trị nhân văn cốt lõi của di sản Dân ca Ví, Giặm Nghệ
Tĩnh. Vượt lên một hình thức nghệ thuật trình diễn dân gian, VGNT góp phần giáo dục thẩm mỹ, bồi
dưỡng nhân cách, cảm xúc và tư duy. Đó là sự thống nhất nội tại giữa vẻ đẹp nghệ thuật và giá trị đạo
đức, qua đó, việc cảm thụ cái đẹp trở thành một phương tiện hữu hiệu để hoàn thiện nhân cách con
người. Nghiên cứu cũng đánh giá thực trạng bảo tồn và phát huy di sản trong bối cảnh đương đại, chỉ
ra những thành tựu, bước tiến quan trọng và những thách thức còn tồn tại. Từ đó, bài viết đề xuất các
giải pháp nhằm bảo vệ và phát triển bền vững di sản, khẳng định vai trò to lớn của VGNT trong việc
giáo dục thẩm mỹ cho thế hệ trẻ.
Từ khóa: Dân ca Ví, Giặm; giáo dục thẩm mỹ; văn hóa xứ Nghệ; di sản UNESCO; giá trị văn hóa.
Abstract: This article studies some roles of Ví and Giặm Folk Songs of Nghệ Tĩnh (VGNT) - an
Intangible Cultural Heritage of Humanity - in creating a distinctive aesthetic education system. The
article further clarifies the artistic characteristics and core humanistic values of the Ví and Giặm
Folk Songs heritage of Nghệ Tĩnh. Transcending a form of folk performance art, VGNT contributes to
aesthetic education, cultivating personality, emotions, and thinking. This is the internal unity between
artistic beauty and moral values, whereby the appreciation of beauty becomes an effective means to
perfect human personality. The study also evaluates the current state of preservation and promotion of
the heritage in the contemporary context, pointing out achievements, important progress, and existing
challenges. From this, the article proposes solutions aimed at protecting and sustainably developing
the heritage, affirming the great role of VGNT in aesthetic education for the younger generation.
Keywords: Ví and Giặm folk songs; aesthetic education; Nghệ culture; UNESCO heritage; cultural
values.

CHÍNH SÁCH CHUYỂN ĐỔI SỐ Ở SINGAPORE
VÀ GIÁ TRỊ THAM KHẢO CHO VIỆT NAM
LÊ THỊ THU MAI*
Tóm tắt: Chuyển đổi số là yếu tố then chốt trong việc phát triển nền kinh tế số toàn cầu và nâng
cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong kỷ nguyên công nghệ số. Singapore đã đạt được những thành
công trong chuyển đổi số nhờ các sáng kiến chiến lược, đầu tư vào hạ tầng số và phát triển nguồn nhân
lực số. Là quốc gia có diện tích nhỏ nhưng có tầm nhìn lớn, Singapore đã tận dụng công nghệ số để phát
triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống và xây dựng một chính phủ thông minh, minh bạch, hiệu
quả. Bài viết phân tích quá trình chuyển đổi số tại Singapore và rút ra bài học tham khảo cho Việt Nam
nhằm xây dựng chiến lược chuyển đổi số hiệu quả, từ đó tạo ra nền tảng phát triển bền vững trong kỷ
nguyên mới, kỷ nguyên số.
Từ khoá: Chuyển đổi số; Singapore; Việt Nam.
Abstract: Digital transformation is a key factor in developing the global digital economy and
enhancing national competitiveness in the digital technology era. Singapore has achieved success
in digital transformation through strategic initiatives, investment in digital infrastructure, and
development of digital human resources. As a small country with great vision, Singapore has leveraged
digital technology to develop its economy, improve quality of life, and build a smart, transparent, and
efficient government. This article analyzes the digital transformation process in Singapore and draws
reference lessons for Vietnam to build an effective digital transformation strategy, thereby creating a
foundation for sustainable development in the new era, the digital era.
Keywords: Digital transformation; Singapore; Vietnam

KINH NGHIỆM ÁP DỤNG THUẾ CARBON
VÀ THỊ TRƯỜNG CARBON Ở MỘT SỐ QUỐC GIA
VÀ KHUYẾN NGHỊ XÂY DỰNG PHÁP LUẬT
TẠI VIỆT NAM
NGUYỄN BÍCH HUỆ*
Tóm tắt: Thuế carbon và thị trường carbon là hai trong số nhiều cơ chế giảm phát thải khí nhà
kính được áp dụng ở nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới. Hiện nay đã có những quốc gia như Anh,
Nhật Bản, Mexico... áp dụng đồng thời thuế carbon và thị trường carbon để đạt mục tiêu cắt giảm khí
thải nhà kính, nhưng vẫn có những quan điểm cho rằng chỉ nên chọn một trong hai công cụ này để tối
ưu hiệu quả giảm phát thải. Bài viết này sẽ phân tích khả năng và lợi ích của việc áp dụng đồng thời
thuế carbon và thị trường carbon. Trên cơ sở xem xét kinh nghiệm của một số quốc gia về việc triển
khai thuế carbon và thị trường carbon, bài viết sẽ đề xuất một số khuyến nghị cho việc xây dựng chính
sách, pháp luật về thuế carbon và thị trường carbon nhằm giảm phát thải carbon của Việt Nam trong
giai đoạn tới để đạt được mục tiêu Net Zero vào năm 2050 theo cam kết tại COP26.
Từ khoá: Giảm phát thải khí nhà kính; thuế carbon; thị trường carbon; định giá carbon.
Abstract: Carbon taxes and carbon markets are two among many mechanisms for reducing
greenhouse gas emissions that have been applied in many countries and regions around the world.
Currently, countries such as the United Kingdom, Japan, and Mexico have simultaneously applied
both carbon taxes and carbon markets to achieve their greenhouse gas emission reduction targets,
but there are still views suggesting that only one of these two tools should be chosen to optimize
emission reduction effectiveness. This article will analyze the feasibility and benefits of simultaneously
applying carbon taxes and carbon markets. Based on examining the experiences of some countries in
implementing carbon taxes and carbon markets, the article will propose some recommendations for
developing policies and laws on carbon taxes and carbon markets to reduce Vietnam’s carbon emissions
in the coming period, aiming to achieve the Net Zero target by 2050 as committed at COP26.
Keywords: Greenhouse gas emissions reduction; carbon tax; carbon market; and carbon pricing

